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N i dungộ

• Xây d ng mô hình gi i thích s  bi n đ ng ự ả ự ế ộ
c a n n kinh t  trong ủ ề ế ng n h nắ ạ .

• Xem xét nh h ng c a chính sách tài ả ưở ủ
chính và chính sách ti n t  đ n n n kinh ề ệ ế ề
t .ế
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Gi i thi u MH t ng cung – t ng ớ ệ ổ ổ
c uầ

• MH này t p trung vào 2 bi n s :ậ ế ố
– GDP th c.ự
– M c giá đ c đo l ng b ng ứ ượ ườ ằ CPI ho c h  s  ặ ệ ố

đi u ch nh GDP.ề ỉ
• MH này ch  ra cách th c t ng c u và t ng ỉ ứ ổ ầ ổ

cung quy t đ nh 2 bi n s  trên.ế ị ế ố
• Dùng đ  phân tích nh h ng c a các cú ể ả ưở ủ

s c và chính sách c a chính ph .ố ủ ủ
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T ng c u (ổ ầ Aggregate Demand)

• T ng c u (AD) là t ng s n l ng trong ổ ầ ổ ả ượ
n c mà các tác nhân trong n n kinh t  ướ ề ế
s n sàng và có kh  năng mua t i m i m c ẵ ả ạ ỗ ứ
giá.

• Trong m t n n kinh t  m , t ng c u bao ộ ề ế ở ổ ầ
g m 4 thành ph n.ồ ầ

AD = C + I + G + NX
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T ng c uổ ầ

• Đ ng t ng c u ườ ổ ầ
th  hi n m i quan ể ệ ố
h  gi a l ng ệ ữ ượ
t ng c u v  GDP ổ ầ ề
và giá c  t ng th .ả ổ ể

• Bi u th  m i quan ể ị ố
h  ngh ch bi n ệ ị ế
(đ ng d c ườ ố
xu ng).ố

P

 Y

AD

• Đ ng t ng c u ườ ổ ầ
th  hi n m i quan ể ệ ố
h  gi a l ng ệ ữ ượ
t ng c u v  GDP ổ ầ ề
và giá c  t ng th .ả ổ ể

• Bi u th  m i quan ể ị ố
h  ngh ch bi n ệ ị ế
(đ ng d c ườ ố
xu ng).ố

P

 Y

AD
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T ng c uổ ầ

• M t cách đ n gi n nh t, vi c xây d ng ộ ơ ả ấ ệ ự
đ ng AD có th  xu t phát t  Lý thuy t ườ ể ấ ừ ế
đ nh l ng ti n.ị ượ ề

• V i m t ớ ộ M và V c  đ nh, nh ng ph ng ố ị ữ ươ
trình này hàm ý m t m i quan h  ngh ch ộ ố ệ ị
chi u gi a ề ữ P và Y.

YPVM ×=×
YkPM d ×=)(

YPVM ×=×
YkPM d ×=)(
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Vì sao đ ng ườ AD d c xu ng?ố ố

• Trong 4 thành ph n c a ầ ủ AD thì G (ngo i sinh) ạ
do chính ph  quy t đ nh theo m c tiêu đi u ủ ế ị ụ ề
ti t c a vĩ mô và không ph  thu c vào m c ế ủ ụ ộ ứ
giá. 

• M c giá và tiêu dùng (ứ C): Hi u ng c a c i ệ ứ ủ ả
(Pigou)

• M c giá và đ u t  (ứ ầ ư I): Hi u ng lãi su t ệ ứ ấ
(Keynes)

• M c giá và XK ròng (ứ NX): Hi u ng t  giá ệ ứ ỷ
h i đoáiố
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S  d ch chuy n c a đ ng ADự ị ể ủ ườ

• AD d ch chuy n khi có ị ể
m t s  ki n hay chính ộ ự ệ
sách nào đó làm thay 
đ i l ng c u v  GDP ổ ượ ầ ề
t i m i m c giá cho ạ ỗ ứ
tr cướ .

• Đ ng t ng c u d ch ườ ổ ầ ị
chuy n sang ph i khi ể ả
l ng c u tăng lên và ượ ầ
ng c l i.ượ ạ

P

 Y

AD1

AD2

 Y2 Y1

S  d ch chuy n c a đ ng ADự ị ể ủ ườ

• AD d ch chuy n khi có ị ể
m t s  ki n hay chính ộ ự ệ
sách nào đó làm thay 
đ i l ng c u v  GDP ổ ượ ầ ề
t i m i m c giá cho ạ ỗ ứ
tr cướ .

• Đ ng t ng c u d ch ườ ổ ầ ị
chuy n sang ph i khi ể ả
l ng c u tăng lên và ượ ầ
ng c l i.ượ ạ
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S  d ch chuy n c a đ ng ADự ị ể ủ ườ

• Thay đ i s  cung ti n ổ ố ề M và thay đ i ổ V 
(xem slide sau)

• Thay đ i trong tiêu dùngổ
• Thay đ i trong đ u tổ ầ ư
• Thay đ i trong chi tiêu chính phổ ủ
• Thay đ i trong XK ròngổ



 10

Thay đ i cung ti nổ ề

• M t ộ s  s t gi mự ụ ả  trong s  ố
cung ti n M làm gi m ề ả
t ng ng GDP danh ươ ứ
nghĩa (PY). V i m t m c ớ ộ ứ
giá P nào đó, s n l ng ả ượ
Y s  th p h n. Khi đó, ẽ ấ ơ
đ ng c u ADườ ầ 1 s  t nh ẽ ị
ti n sang trái (ế AD2)

• Ng c l i, ượ ạ m t s  gia ộ ự
tăng trong s  cung ti n M ố ề
làm đ ng t ng c u ADườ ổ ầ 1 
t nh ti n sang ph i (ị ế ả AD3)

P

 Y

AD1
AD2

AD3

Thay đ i cung ti nổ ề

• M t ộ s  s t gi mự ụ ả  trong s  ố
cung ti n M làm gi m ề ả
t ng ng GDP danh ươ ứ
nghĩa (PY). V i m t m c ớ ộ ứ
giá P nào đó, s n l ng ả ượ
Y s  th p h n. Khi đó, ẽ ấ ơ
đ ng c u ADườ ầ 1 s  t nh ẽ ị
ti n sang trái (ế AD2)

• Ng c l i, ượ ạ m t s  gia ộ ự
tăng trong s  cung ti n M ố ề
làm đ ng t ng c u ADườ ổ ầ 1 
t nh ti n sang ph i (ị ế ả AD3)
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T ng cung (ổ Aggregate Supply)

• T ng cung là m c s n l ng mà các DN  ổ ứ ả ượ ở
trong n c s n sàng và có kh  năng SX và ướ ẵ ả
cung ng t i m i m c giá khác nhau.ứ ạ ỗ ứ

• Đ ng t ng cung ườ ổ AS cho bi t ế m i quan ố
hệ gi a s  l ng hàng hóa mà n n kinh t  ữ ố ượ ề ế
SX ra  các m c giá khác nhau.ở ứ

• Có 2 đ ng t ng cung: đ ng t ng cung ườ ổ ườ ổ
dài h n (LAS) và đ ng t ng cung ng n ạ ườ ổ ắ
h n (SAS).ạ
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Trong dài h n, s n l ng ạ ả ượ
không ph  thu c vào giá ụ ộ
c  nên đ ng t ng cung ả ườ ổ
dài h n ạ LAS là đ ng ườ
th ng đ ng hay đ  co giãn ẳ ứ ộ
c a hàm t ng cung ủ ổ LAS 
theo giá b ng không.ằ

Đ ng t ng cung dài h n th ng ườ ổ ạ ẳ
đ ng ứ LAS

( , )Y F K L Y= =

PP

YYYY

LAS
Trong dài h n, s n l ng ạ ả ượ
không ph  thu c vào giá ụ ộ
c  nên đ ng t ng cung ả ườ ổ
dài h n ạ LAS là đ ng ườ
th ng đ ng hay đ  co giãn ẳ ứ ộ
c a hàm t ng cung ủ ổ LAS 
theo giá b ng không.ằ

Đ ng t ng cung dài h n th ng ườ ổ ạ ẳ
đ ng ứ LAS
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Tác đ ng dài h n c a vi c tăng ộ ạ ủ ệ
M

Trong dài 
h n, vi c ạ ệ
tăng M làm 
tăng m c ứ
giá…

…nh ng ư
m c s n ứ ả
l ng không ượ
thay đ iổ

Tác đ ng dài h n c a vi c tăng ộ ạ ủ ệ
M

Trong dài 
h n, vi c ạ ệ
tăng M làm 
tăng m c ứ
giá…

AD1

P LAS

2P

AD2

Y

1P

M t s  tăng lên ộ ự
trong M làm 
đ ng ườ AD d ch ị
chuy n sang ể
ph iả

…nh ng ư
m c s n ứ ả
l ng không ượ
thay đ iổ

Tác đ ng dài h n c a vi c tăng ộ ạ ủ ệ
M

Trong dài 
h n, vi c ạ ệ
tăng M làm 
tăng m c ứ
giá…
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Khi nào đ ng LAS d ch chuy n?ườ ị ể

• Thay đ i xu t phát t  lao đ ngổ ấ ừ ộ
• Thay đ i xu t phát t  v nổ ấ ừ ố
• Thay đ i xu t phát t  tài nguyên thiên ổ ấ ừ

nhiên

• Ti n b  công nghế ộ ệ
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Đ ng t ng cung ng n h n d c lên ườ ổ ắ ạ ố
SAS
• Đ ng ườ SAS d c lên là đ  ố ể

cho bi t ế
…trong kho ng th i gian ả ờ

ng n nào đó, s  gia tăng ắ ự
c a giá c  s  có xu ủ ả ẽ
h ng làm tăng SL và ướ
ng c l i.ượ ạ

…SL c a n n kinh t  trong ủ ề ế
ng n h nắ ạ  khác v i SL ớ
ti m năng.ề

PP

YYYY11

SASSAS

YY22

AA

BBPP11

PP22

• Đ ng ườ SAS d c lên là đ  ố ể
cho bi t ế

…trong kho ng th i gian ả ờ
ng n nào đó, s  gia tăng ắ ự
c a giá c  s  có xu ủ ả ẽ
h ng làm tăng SL và ướ
ng c l i.ượ ạ

…SL c a n n kinh t  trong ủ ề ế
ng n h nắ ạ  khác v i SL ớ
ti m năng.ề

PP

YYYY11

SASSAS

YY22

AA

BBPP11

PP22

Đ ng t ng cung ng n h n d c lên ườ ổ ắ ạ ố
SAS
• Đ ng ườ SAS d c lên là đ  ố ể

cho bi t ế
…trong kho ng th i gian ả ờ

ng n nào đó, s  gia tăng ắ ự
c a giá c  s  có xu ủ ả ẽ
h ng làm tăng SL và ướ
ng c l i.ượ ạ

…SL c a n n kinh t  trong ủ ề ế
ng n h nắ ạ  khác v i SL ớ
ti m năng.ề

PP

YYYY11

SASSAS

YY22

AA

BBPP11

PP22
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Vì sao đ ng ườ SAS d c lên?ố

• 3 lý thuy t gi i thích ế ả
– LT v  nh n đ nh saiề ậ ị
– LT ti n l ng c ng nh cề ươ ứ ắ
– LT giá c ng nh cứ ắ

• 3 LT là khác nhau nh ng có cùng m t ư ộ
đi m chung: SL c a n n kinh t  trong ể ủ ề ế
ng n h n khác v i SL ti m năng khi ắ ạ ớ ề giá 
th c tự ế khác v i ớ giá kỳ v ngọ .
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Các y u t  làm d ch chuy n ế ố ị ể SAS

• Các y u t  làm d ch chuy n ế ố ị ể LAS cũng là 
các y u t  làm d ch chuy n ế ố ị ể SAS.

• Thêm vào đó, bi n s  m i nh h ng đ n ế ố ớ ả ưở ế
v  trí c a đ ng ị ủ ườ SAS là kỳ v ng giá (xu t ọ ấ
phát t  nh n th c sai, ti n l ng c ng ừ ậ ứ ề ươ ứ
nh c hay giá c ng nh c).ắ ứ ắ

• S  d ch chuy n c a đ ng cung ng n h n ự ị ể ủ ườ ắ ạ
đ c g i là ượ ọ cú s c cungố .
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Xác đ nh s n l ng và m c giá cân ị ả ượ ứ
b ng trong ng n h nằ ắ ạ

• Tr ng thái CB không có ạ
nghĩa là tr ng thái t i uạ ố ư  
hay đáng mong mu n.ố

• Nó ch  ph n ánh xu th  ỉ ả ế
mà n n kinh t  s  t n t i ề ế ẽ ồ ạ
trong nh ng đi u ki n ữ ề ệ
nh t đ nh.ấ ị
(vào th i kỳ ờ tăng tr ng ưở
nóng hay suy thoái, n n ề
kinh t  v n CB!!!!)ế ẫ

Y

P

YE

SAS

PE

AD

P2

P1

• Tr ng thái CB không có ạ
nghĩa là tr ng thái t i uạ ố ư  
hay đáng mong mu n.ố

• Nó ch  ph n ánh xu th  ỉ ả ế
mà n n kinh t  s  t n t i ề ế ẽ ồ ạ
trong nh ng đi u ki n ữ ề ệ
nh t đ nh.ấ ị
(vào th i kỳ ờ tăng tr ng ưở
nóng hay suy thoái, n n ề
kinh t  v n CB!!!!)ế ẫ

Y

P

YE

SAS

PE

AD

P2

P1

Xác đ nh s n l ng và m c giá cân ị ả ượ ứ
b ng trong ng n h nằ ắ ạ

• Tr ng thái CB không có ạ
nghĩa là tr ng thái t i uạ ố ư  
hay đáng mong mu n.ố

• Nó ch  ph n ánh xu th  ỉ ả ế
mà n n kinh t  s  t n t i ề ế ẽ ồ ạ
trong nh ng đi u ki n ữ ề ệ
nh t đ nh.ấ ị
(vào th i kỳ ờ tăng tr ng ưở
nóng hay suy thoái, n n ề
kinh t  v n CB!!!!)ế ẫ

Y

P

YE

SAS

PE

AD

P2

P1
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Nguyên nhân gây ra bi n đ ng kinh ế ộ
t  trong ng n h nế ắ ạ

• Hai nguyên nhân gây ra 
bi n đ ng: (1) các cú s c ế ộ ố
c u và (2) các cú s c ầ ố
cung.

• S c:ố  nh ng thay đ i ữ ổ
ngo i sinh trong t ng c u ạ ổ ầ
ho c t ng cung.ặ ổ

• Các cú s c đ y n n kinh ố ẩ ề
t  ra kh i m c s n l ng ế ỏ ứ ả ượ
ti m năng c a nóề ủ

Y

P

YTN

SAS

A
PE

AD

LAS • Hai nguyên nhân gây ra 
bi n đ ng: (1) các cú s c ế ộ ố
c u và (2) các cú s c ầ ố
cung.

• S c:ố  nh ng thay đ i ữ ổ
ngo i sinh trong t ng c u ạ ổ ầ
ho c t ng cung.ặ ổ

• Các cú s c đ y n n kinh ố ẩ ề
t  ra kh i m c s n l ng ế ỏ ứ ả ượ
ti m năng c a nóề ủ

Y

P

YTN

SAS

A
PE

AD

LAS

Nguyên nhân gây ra bi n đ ng kinh ế ộ
t  trong ng n h nế ắ ạ

• Hai nguyên nhân gây ra 
bi n đ ng: (1) các cú s c ế ộ ố
c u và (2) các cú s c ầ ố
cung.

• S c:ố  nh ng thay đ i ữ ổ
ngo i sinh trong t ng c u ạ ổ ầ
ho c t ng cung.ặ ổ

• Các cú s c đ y n n kinh ố ẩ ề
t  ra kh i m c s n l ng ế ỏ ứ ả ượ
ti m năng c a nóề ủ

Y

P

YTN

SAS

A
PE

AD

LAS
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nh h ng c a s  d ch chuy n c a Ả ưở ủ ự ị ể ủ
đ ng t ng c u và chính sách n đ nhườ ổ ầ ổ ị

• Cú s c c u (b t ố ầ ấ
l i) làm đ ng ợ ườ
t ng c u AD d ch ổ ầ ị
chuy n sang trái và ể
làm gi m SL và ả
tăng th t nghi p.ấ ệ
N n kinh t  r i vào ề ế ơ
suy thoái.

• Các nhà ho ch đ nh ạ ị
chính sách làm gì?

P

YYYTN

SAS1

AP1

LAS

AD1

AD2

SAS2

B
C

P2

P3

Y2

• Cú s c c u (b t ố ầ ấ
l i) làm đ ng ợ ườ
t ng c u AD d ch ổ ầ ị
chuy n sang trái và ể
làm gi m SL và ả
tăng th t nghi p.ấ ệ
N n kinh t  r i vào ề ế ơ
suy thoái.

• Các nhà ho ch đ nh ạ ị
chính sách làm gì?

P

YYYTN

SAS1

AP1

LAS

AD1

AD2

SAS2

B
C

P2

P3

Y2

nh h ng c a s  d ch chuy n c a Ả ưở ủ ự ị ể ủ
đ ng t ng c u và chính sách n đ nhườ ổ ầ ổ ị

• Cú s c c u (b t ố ầ ấ
l i) làm đ ng ợ ườ
t ng c u AD d ch ổ ầ ị
chuy n sang trái và ể
làm gi m SL và ả
tăng th t nghi p.ấ ệ
N n kinh t  r i vào ề ế ơ
suy thoái.

• Các nhà ho ch đ nh ạ ị
chính sách làm gì?

P

YYYTN

SAS1

AP1

LAS

AD1

AD2

SAS2

B
C

P2

P3

Y2
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nh h ng c a s  d ch chuy n c a Ả ưở ủ ự ị ể ủ
đ ng t ng cung và chính sách n đ nhườ ổ ổ ị

• Cú s c cung (b t l i) ố ấ ợ
làm đ ng ườ SAS d ch ị
chuy n sang trái làm ể
tăng giá (l m phát) ạ
và gi m SL (suy ả
thoái).
T o nên hi n t ng ạ ệ ượ

 phát (stagflation).ứ
• Các nhà ho ch đ nh ạ ị

chính sách làm gì?

P2

P1

P

YYYTN

SAS2LAS

AD1

SAS1

B
A

Y2

nh h ng c a s  d ch chuy n c a Ả ưở ủ ự ị ể ủ
đ ng t ng cung và chính sách n đ nhườ ổ ổ ị

• Cú s c cung (b t l i) ố ấ ợ
làm đ ng ườ SAS d ch ị
chuy n sang trái làm ể
tăng giá (l m phát) ạ
và gi m SL (suy ả
thoái).
T o nên hi n t ng ạ ệ ượ

 phát (stagflation).ứ
• Các nhà ho ch đ nh ạ ị

chính sách làm gì?

P2

P1

P

YYYTN

SAS2LAS

AD1

SAS1

B
A

Y2
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Chính sách n đ nh nh  th  nào?ổ ị ư ế

• M t chính sách có ộ
th  là làm ể tăng t ng ổ
c uầ  v a đ  đ  duy ừ ủ ể
trì m c s n l ng ứ ả ượ
ban đ uầ  (tri t tiêu ệ
tác đ ng đ n s n ộ ế ả
l ng).ượ

• Khi đó, m c giá ti p ứ ế
t c tăng (l m phát ụ ạ
cao h n)!!!ơ

P3

P2

P1

P

YYYTN

SAS2LAS

AD1

SAS1

B
A

Y2

AD2

C

• M t chính sách có ộ
th  là làm ể tăng t ng ổ
c uầ  v a đ  đ  duy ừ ủ ể
trì m c s n l ng ứ ả ượ
ban đ uầ  (tri t tiêu ệ
tác đ ng đ n s n ộ ế ả
l ng).ượ

• Khi đó, m c giá ti p ứ ế
t c tăng (l m phát ụ ạ
cao h n)!!!ơ

P3

P2

P1

P

YYYTN

SAS2LAS

AD1

SAS1

B
A

Y2

AD2

C

Chính sách n đ nh nh  th  nào?ổ ị ư ế

• M t chính sách có ộ
th  là làm ể tăng t ng ổ
c uầ  v a đ  đ  duy ừ ủ ể
trì m c s n l ng ứ ả ượ
ban đ uầ  (tri t tiêu ệ
tác đ ng đ n s n ộ ế ả
l ng).ượ

• Khi đó, m c giá ti p ứ ế
t c tăng (l m phát ụ ạ
cao h n)!!!ơ

P3

P2

P1

P

YYYTN

SAS2LAS

AD1

SAS1

B
A

Y2

AD2

C
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Chính sách n đ nh nh  th  nào?ổ ị ư ế

• M t chính sách khác ộ
có th  là ch  đ ng ể ủ ộ
c t gi m t ng c uắ ả ổ ầ  
v a đ  đ  duy trì ừ ủ ể m c ứ
giá ban đ uầ  (tri t tiêu ệ
tác đ ng đ n m c ộ ế ứ
giá).

• Khi đó, SL ti p t c ế ụ
gi m và n n kinh t  ả ề ế
lúng sâu vào suy 
thoái!!!

P2

P1

P

YY

SAS2LAS

AD1

SAS1

B
A

Y2

AD2
Y3

• M t chính sách khác ộ
có th  là ch  đ ng ể ủ ộ
c t gi m t ng c uắ ả ổ ầ  
v a đ  đ  duy trì ừ ủ ể m c ứ
giá ban đ uầ  (tri t tiêu ệ
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